
Học kỳ: 2 Năm học: 2019-2020

Số giờ lý thuyết:  30 Tín chỉ lý thuyết:2

Số giờ thực hành:  60 Tín chỉ thực hành:2

Tổng số giờ:90 Tổng số tín chỉ:4 Họ và tên giáo viên: HUỲNH THỊ KIM HƯỚNG

L1 L2 L1 L2

1 Phạm Thị Thùy Dung 8.0 10.0 10 9 9.3 8.0 8.5

2 Huỳnh Thanh Duy 7.5 10.0 9 8 8.6 9.0 8.8

3 Huỳnh Thị Ngọc Duyên 5.5 7.5 7.5 4 6.0 7.0 6.6

4 Phan Thị Ngọc Hân 5.0 7.5 6.5 5 5.9 4.5 5.1

5 Trần Lâm Phƣớc Hậu 5.4 6.5 5.5 4 5.2 6.0 5.7

6 Trần Thị Thu Hiền 4.5 4.0 6 4 4.8 1.9 CẤM THI

7 Hồ Ngọc Tuyết Hoa 7.0 6.5 7.5 7 7.1 6.0 6.4

8 Trần Thị Thu Hƣơng 0.0 0.0 CẤM THI

9 Lê Thị Ánh Khoa 10.0 10.0 9 9 9.3 9.5 9.4

10 Nguyễn Thị Hƣơng Lan 8.5 10.0 9 9 9.1 9.5 9.3

11 Huỳnh Lê Nhật Ly 5.3 8.0 7 6 6.6 5.0 5.6

12 Phạm Thị Tuyết Mai 7.0 9.0 8.5 7 7.8 8.5 8.2

13 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 5.8 7.5 7.5 7 7.1 5.5 6.1

14 Trần Thị Nhàn 10.0 10.0 9 9.0 9.3 8.5 8.8

1 Nguyễn Thị Huệ Nhi 10.0 9.5 10 9.5 9.8 8.5 9.0

KẾ TOÁN MÁY 1
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                                   Phụ lục 5.1: Bảng ghi điểm môn học/mô đun hệ trung cấp

          Ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ-TCKTKT ngày 25/6/2019

SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ XÃ HỘI LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trường Trung cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật

BẢNG GHI ĐIỂM LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 20

 NĂM THỨ 2

Môn học/Mô đun: 



L1 L2 L1 L2
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2 Phạm Tôn Thảo Nhi 0.0 CẤM THI

3 Nguyễn Thị Anh Nhƣ 6.7 4.5 4.8 5.0 5.1 5.0 5.0

4 Đoàn Ngọc Nữ 5.5 6.0 7.5 4.0 5.8 4.5 5.0

5 Nguyễn Thị Thạch Thảo 7.0 9.0 8 9.0 8.3 6.5 7.2

6 Lê Thị Mai Thi 8.0 8.0 9 8.0 8.3 8.5 8.4

7 Nguyễn Thị Thanh Thúy 7.5 5.0 8 7.0 7.1 8.0 7.6

8 Phạm Trung Tín 8.0 6.5 8.5 7.0 7.6 7.0 7.2

9 Đoàn Thị Tuyết Trinh 6.0 5.5 7 6.0 6.3 5.0 5.5

10 Nguyễn Thị Cẩm Tú 7.0 5.0 5 5.0 5.3 6.5 6.0

11 Lê Thanh Vân 7.7 8.0 9 6.0 7.6 7.5 7.5

12 Đặng Nguyễn Đan Vy 8.0 7.0 8 7.0 7.5 7.0 7.2

13 Lê Thị Thanh Vy 8.0 8.0 8.5 8.0 8.2 7.5 7.8

14 Dƣơng Thị Mỹ Yến 8.5 9.5 9.5 9.5 9.3 6.5 7.6








